
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Trần Thị Vân Châu 0989990076

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Lê Minh Gia An 30/10/2005 10A1 anlmg.nk20@thptnct.edu.vn

2 Nguyễn Quốc An 23/08/2005 10A1 annq.nk20@thptnct.edu.vn

3 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 20/11/2005 x 10A1 anhpnq.nk20@thptnct.edu.vn

4 Lâm Nguyễn Vân Anh 20/06/2005 x 10A1 anhlnv.nk20@thptnct.edu.vn

5 Ngô Thụy Hải Âu 17/07/2005 x 10A1 aunth.nk20@thptnct.edu.vn

6 Trần Quốc Bảo 26/06/2005 10A1 baotq.nk20@thptnct.edu.vn

7 Trịnh Thị Như Bình 07/04/2005 x 10A1 binhttn.nk20@thptnct.edu.vn

8 Vũ Thế Bình 14/08/2005 10A1 binhvt.nk20@thptnct.edu.vn

9 Cao Thành Danh 27/03/2005 10A1 danhct.nk20@thptnct.edu.vn

10 Nguyễn Trí Dũng 10/11/2005 10A1 dungnt1.nk20@thptnct.edu.vn

11 Nguyễn Quốc Đạt 13/11/2005 10A1 datnq.nk20@thptnct.edu.vn

12 Phạm Hải Đăng 16/05/2005 10A1 dangph.nk20@thptnct.edu.vn

13 Lê Nguyễn Phước Đức 19/05/2005 10A1 duclnp.nk20@thptnct.edu.vn

14 Nguyễn Hoàng Gia Hân 20/04/2005 x 10A1 hannhg.nk20@thptnct.edu.vn

15 Vũ Gia Huy 24/02/2005 10A1 huyvg.nk20@thptnct.edu.vn

16 Vũ Huỳnh Quốc Hưng 03/09/2005 10A1 hungvhq.nk20@thptnct.edu.vn

17 Trương Trần Việt Hương 20/12/2005 x 10A1 huongttv.nk20@thptnct.edu.vn

18 Tô Hoàng Khang 22/09/2005 10A1 khangth.nk20@thptnct.edu.vn

19 Nguyễn Trọng Khang 18/08/2005 10A1 khangnt.nk20@thptnct.edu.vn

20 Nguyễn Trọng Khôi 24/03/2005 10A1 khoint.nk20@thptnct.edu.vn

21 Vũ Hoàng Long 23/03/2005 10A1 longvh.nk20@thptnct.edu.vn

22 Cao Siêu Lực 11/07/2005 10A1 luccs.nk20@thptnct.edu.vn

23 Nguyễn Huỳnh Tú My 21/07/2005 x 10A1 mynht1.nk20@thptnct.edu.vn

24 Nguyễn Gia Nghi 30/03/2005 10A1 nghing.nk20@thptnct.edu.vn

25 Võ Nguyễn Minh Nghị 24/09/2005 10A1 nghivnm.nk20@thptnct.edu.vn

26 Trương Bảo Ngọc 06/07/2005 x 10A1 ngoctb.nk20@thptnct.edu.vn

27 Nguyễn Duy Phát 07/01/2005 10A1 phatnd1.nk20@thptnct.edu.vn

28 Trần Sanh Thiên Phú 26/06/2005 10A1 phutst.nk20@thptnct.edu.vn

29 Trần Lê Nhã Phương 14/04/2005 x 10A1 phuongtln.nk20@thptnct.edu.vn

30 Ngô Việt Quang 15/09/2005 10A1 quangnv.nk20@thptnct.edu.vn

31 Lê Minh Quân 02/10/2005 10A1 quanlm.nk20@thptnct.edu.vn

32 Võ Lê Như Quỳnh 29/03/2005 x 10A1 quynhvln1.nk20@thptnct.edu.vn

33 Trần Như Quỳnh 04/06/2005 x 10A1 quynhtn.nk20@thptnct.edu.vn

34 Nguyễn Thiện Tâm 23/10/2005 10A1 tamnt.nk20@thptnct.edu.vn

35 Huỳnh Nguyễn Nhật Tân 04/03/2005 10A1 tanhnn.nk20@thptnct.edu.vn

36 Phan Tấn Thành 26/04/2005 10A1 thanhpt.nk20@thptnct.edu.vn

37 Trần Gia Minh Thiện 06/01/2005 10A1 thientgm.nk20@thptnct.edu.vn

38 Nguyễn Ngọc Thụy 15/05/2005 x 10A1 thuynn.nk20@thptnct.edu.vn

39 Phan Ngọc Bảo Trâm 02/08/2005 x 10A1 trampnb.nk20@thptnct.edu.vn

40 Ngô Lê Trung 28/11/2005 10A1 trungnl.nk20@thptnct.edu.vn

41 Nguyễn Cẩm Tú 02/06/2005 x 10A1 tunc.nk20@thptnct.edu.vn

42 Nguyễn Tú Uyên 05/12/2005 x 10A1 uyennt.nk20@thptnct.edu.vn

43 Lê Uy Vũ 19/02/2005 10A1 vulu.nk20@thptnct.edu.vn

44 Huỳnh Bảo Vy 06/04/2005 x 10A1 vyhb.nk20@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A1 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Nguyễn Thị Kim Mỹ 0903167486

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Nguyễn Hữu An 27/10/2005 10A10 annh.nk20@thptnct.edu.vn

2 Nguyễn Hải Anh 18/09/2005 x 10A10 anhnh2.nk20@thptnct.edu.vn

3 Bùi Quỳnh Anh 05/03/2005 x 10A10 anhbq1.nk20@thptnct.edu.vn

4 Phạm Ngọc Phương Ánh 04/05/2005 x 10A10 anhpnp.nk20@thptnct.edu.vn

5 Lê Duy Bảo 28/08/2005 10A10 baold.nk20@thptnct.edu.vn

6 Nguyễn Lưu Hoàng Bảo Châu 31/07/2005 x 10A19 chaunlhb.nk20@thptnct.edu.vn

7 Nguyễn Thị Bạch Dương 09/02/2005 x 10A10 duongntb.nk20@thptnct.edu.vn

8 Nguyễn Nhật Dương 11/07/2005 10A10 duongnn.nk20@thptnct.edu.vn

9 Nguyễn Thành Đức 06/09/2005 10A10 ducnt1.nk20@thptnct.edu.vn

10 Lê Gia Chí Hải 07/08/2005 10A10 hailgc.nk20@thptnct.edu.vn

11 Hoàng Đức Huy 02/10/2005 10A10 huyhd.nk20@thptnct.edu.vn

12 Đặng Gia Huy 30/09/2005 10A10 huydg.nk20@thptnct.edu.vn

13 Nguyễn Quốc Huy 03/02/2005 Chuyển đến huynq2.nk20@thptnct.edu.vn

14 Huỳnh Lê Phước Khanh 28/03/2005 x 10A10 khanhhlp.nk20@thptnct.edu.vn

15 Nguyễn Phúc Khánh 11/02/2005 10A10 khanhnp.nk20@thptnct.edu.vn

16 Lê Hoàn Kim 12/05/2005 x 10A10 kimlh.nk20@thptnct.edu.vn

17 Nguyễn Xuân Lâm 16/02/2005 10A10 lamnx.nk20@thptnct.edu.vn

18 Nguyễn Mai Ngọc Linh 13/07/2005 x 10A10 linhnmn.nk20@thptnct.edu.vn

19 Nguyễn Hoàng Long 26/08/2005 10A10 longnh.nk20@thptnct.edu.vn

20 Nguyễn Thành Long 22/06/2005 10A10 longnt.nk20@thptnct.edu.vn

21 Nguyễn Trần Thắng Lợi 28/12/2005 10A10 lointt.nk20@thptnct.edu.vn

22 Bùi Khánh Ly 18/10/2005 x 10A10 lybk.nk20@thptnct.edu.vn

23 Trần Ngọc Minh 14/12/2005 10A10 minhtn.nk20@thptnct.edu.vn

24 Võ Nguyễn Nhật Minh 08/04/2005 x 10A10 minhvnn.nk20@thptnct.edu.vn

25 Quách Kim Ngân 18/11/2005 x 10A10 nganqk.nk20@thptnct.edu.vn

26 Bùi Nguyễn Ngọc Ngân 09/10/2005 x 10A10 nganbnn.nk20@thptnct.edu.vn

27 Phan Nguyễn Thanh Ngân 26/01/2005 x 10A10 nganpnt.nk20@thptnct.edu.vn

28 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 04/01/2005 x 10A10 ngocnta.nk20@thptnct.edu.vn

29 Lê Mẫn Nguyên 05/12/2005 x 10A10 nguyenlm.nk20@thptnct.edu.vn

30 Đinh Võ Xuân Nguyên 07/04/2005 10A10 nguyendvx.nk20@thptnct.edu.vn

31 Đoàn Phương Yến Nhi 20/11/2005 x 10A10 nhidpy.nk20@thptnct.edu.vn

32 Mai Ngọc Phương Nhung 23/06/2005 x 10A10 nhungmnp.nk20@thptnct.edu.vn

33 Võ Xuân Phúc 27/10/2005 10A10 phucvx.nk20@thptnct.edu.vn

34 Đặng Hà Nam Phương 23/08/2005 x 10A10 phuongdhn.nk20@thptnct.edu.vn

35 Hoàng Vũ Minh Tâm 26/08/2005 10A10 tamhvm.nk20@thptnct.edu.vn

36 Lê Duy Tân 16/04/2005 10A10 tanld.nk20@thptnct.edu.vn

37 Phạm Quang Thái 12/12/2005 10A10 thaipq.nk20@thptnct.edu.vn

38 Lại Mai Thanh Thảo 06/10/2005 x 10A10 thaolmt.nk20@thptnct.edu.vn

39 Nguyễn Anh Thư 19/03/2005 x 10A10 thuna1.nk20@thptnct.edu.vn

40 Ngô Hoàng Thanh Trúc 16/05/2005 x 10A10 trucnht.nk20@thptnct.edu.vn

41 Đỗ Thành Trung 05/10/2005 10A10 trungdt.nk20@thptnct.edu.vn

42 Nguyễn Việt Trung 05/02/2005 10A10 trungnv.nk20@thptnct.edu.vn

43 Lâm Mỹ Tú 08/03/2005 x 10A10 tulm.nk20@thptnct.edu.vn

44 Trịnh Thanh Vân 18/11/2005 x 10A10 vantt.nk20@thptnct.edu.vn

45 Nguyễn Ngọc Tường Vi 26/11/2005 x 10A10 vinnt1.nk20@thptnct.edu.vn

46 Nguyễn Vũ Quốc Vinh 21/07/2005 10A10 vinhnvq.nk20@thptnct.edu.vn

47 Nguyễn Viết Tấn Vương 27/08/2005 10A10 vuongnvt.nk20@thptnct.edu.vn

48 Ngô Lê Hải Yến 29/11/2005 x 10A10 yennlh.nk20@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A10 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Hà Tú Vân 0903998179

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Phan Khánh An 03/12/2005 Chuyển đến anpk.nk20@thptnct.edu.vn

2 Nguyễn Đức Anh 18/10/2005 10A11 anhnd2.nk20@thptnct.edu.vn

3 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 17/11/2005 10A11 baonhg.nk20@thptnct.edu.vn

4 Bùi Đoàn Bảo Châu 03/01/2005 x 10A11 chaubdb.nk20@thptnct.edu.vn

5 Vũ Việt Cương 24/12/2005 10A11 cuongvv.nk20@thptnct.edu.vn

6 Mai Ngọc Hoàng Duy 08/12/2005 10A11 duymnh.nk20@thptnct.edu.vn

7 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 22/12/2005 x 10A11 duyennnk.nk20@thptnct.edu.vn

8 Phạm Thị Thuỳ Dương 04/08/2005 x 10A11 duongptt.nk20@thptnct.edu.vn

9 Nguyễn Phong Độ 24/06/2005 10A18 donp.nk20@thptnct.edu.vn

10 Hoàng Minh Đức 22/07/2005 10A11 duchm1.nk20@thptnct.edu.vn

11 Nguyễn Thu Hằng 24/09/2005 x 10A11 hangnt1.nk20@thptnct.edu.vn

12 Trần Văn Hùng 24/01/2005 10A11 hungtv.nk20@thptnct.edu.vn

13 Phạm Gia Huy 14/06/2005 10A11 huypg.nk20@thptnct.edu.vn

14 Phạm Thị Lan Hương 28/01/2005 x 10A11 huongptl.nk20@thptnct.edu.vn

15 Nguyễn Kim Thảo Hương 10/01/2005 x 10A11 huongnkt.nk20@thptnct.edu.vn

16 Nguyễn Hữu Công Khanh 02/08/2005 10A11 khanhnhc.nk20@thptnct.edu.vn

17 Trịnh Văn Quốc Khánh 26/02/2005 10A11 khanhtvq.nk20@thptnct.edu.vn

18 Lê Anh Khoa 29/07/2005 10A11 khoala.nk20@thptnct.edu.vn

19 Phạm Đăng Khôi 13/09/2005 10A11 khoipd.nk20@thptnct.edu.vn

20 Trần Trung Kiên 09/03/2005 10A18 kientt.nk20@thptnct.edu.vn

21 Lê Tuấn Kiệt 19/06/2005 10A11 kietlt.nk20@thptnct.edu.vn

22 Trần Phúc Bảo Lam 08/10/2005 x 10A11 lamtpb.nk20@thptnct.edu.vn

23 Trần Bảo Lam 06/12/2005 x 10A11 lamtb.nk20@thptnct.edu.vn

24 Đỗ Hoàng Khánh Linh 06/03/2005 x 10A11 linhdhk.nk20@thptnct.edu.vn

25 Trương Hồng Lĩnh 19/08/2005 10A11 linhth.nk20@thptnct.edu.vn

26 Hồ Nam Long 01/03/2005 10A11 longhn.nk20@thptnct.edu.vn

27 Đỗ Nguyễn Hoàng Mỹ 08/04/2005 x 10A11 mydnh.nk20@thptnct.edu.vn

28 Võ Lê Khánh Ngọc 30/08/2005 x 10A11 ngocvlk.nk20@thptnct.edu.vn

29 Phạm Trúc Ngọc Nhi 22/09/2005 x 10A11 nhiptn.nk20@thptnct.edu.vn

30 Nguyễn Thiên Phúc 22/11/2005 10A11 phucnt1.nk20@thptnct.edu.vn

31 Nguyễn Thái Ngọc Quỳnh 22/10/2005 x 10A11 quynhntn.nk20@thptnct.edu.vn

32 Tống Viết Tài 14/07/2005 10A11 taitv.nk20@thptnct.edu.vn

33 Phạm Ngọc Thành 09/01/2005 10A11 thanhpn.nk20@thptnct.edu.vn

34 Tạ Thị Mai Thảo 24/02/2005 x 10A11 thaottm.nk20@thptnct.edu.vn

35 Trần Hoàng Thông 29/09/2005 10A11 thongth.nk20@thptnct.edu.vn

36 Nguyễn Đức Anh Thư 14/09/2005 x 10A11 thunda.nk20@thptnct.edu.vn

37 Phạm Nguyễn Anh Thư 07/07/2005 x 10A11 thupna1.nk20@thptnct.edu.vn

38 Nguyễn Thị Minh Thư 05/10/2005 x 10A11 thuntm.nk20@thptnct.edu.vn

39 Nguyễn Thị Thương 22/03/2005 x 10A11 thuongnt.nk20@thptnct.edu.vn

40 Võ Trần Mai Thy 11/07/2005 x 10A11 thyvtm.nk20@thptnct.edu.vn

41 Khuất Ngọc Bảo Trân 02/04/2005 x 10A11 tranknb1.nk20@thptnct.edu.vn

42 Vũ Duy Tùng 29/10/2005 10A11 tungvd.nk20@thptnct.edu.vn

43 Hồ Thị Út 16/01/2005 x 10A11 utht.nk20@thptnct.edu.vn

44 Tống Phạm Tú Uyên 03/11/2005 x 10A11 uyentpt.nk20@thptnct.edu.vn

45 Nguyễn Thị Hương Vân 27/03/2005 x 10A11 vannth.nk20@thptnct.edu.vn

46 Nguyễn Đào Phương Vy 26/09/2005 x 10A11 vyndp.nk20@thptnct.edu.vn

47 Trần Ngọc Thanh Vy 09/09/2005 x 10A11 vytnt.nk20@thptnct.edu.vn

48 Nguyễn Như Ý 28/02/2005 x 10A11 ynn1.nk20@thptnct.edu.vn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A11 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Thầy Lê Minh Trung 0908671563

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Nguyễn Đức Anh 21/11/2005 10A12 anhnd3.nk20@thptnct.edu.vn

2 Nguyễn Lê Mai Anh 04/07/2005 x 10A12 anhnlm.nk20@thptnct.edu.vn

3 Nguyễn Ngọc Phương Anh 22/03/2005 x 10A12 anhnnp1.nk20@thptnct.edu.vn

4 Bùi Thị Quỳnh Anh 18/08/2005 x 10A12 anhbtq.nk20@thptnct.edu.vn

5 Nguyễn Đa Gia Bảo 25/05/2005 10A12 baondg.nk20@thptnct.edu.vn

6 Trương Hoàn Danh 27/06/2005 Chuyển đến danhth.nk20@thptnct.edu.vn

7 Hà Thị Mỹ Duyên 22/10/2005 x 10A12 duyenhtm.nk20@thptnct.edu.vn

8 Nguyễn Văn Đại 09/02/2005 10A12 dainv.nk20@thptnct.edu.vn

9 Nguyễn Thành Đạt 24/03/2005 10A12 datnt1.nk20@thptnct.edu.vn

10 Hà Xuân Đạt 26/06/2005 10A12 dathx.nk20@thptnct.edu.vn

11 Phạm Hương Giang 10/07/2005 x 10A12 giangph.nk20@thptnct.edu.vn

12 Trương Thanh Hải 12/03/2005 10A12 haitt.nk20@thptnct.edu.vn

13 Lưu Thị Thúy Hằng 07/05/2005 x 10A12 hangltt.nk20@thptnct.edu.vn

14 Phạm Gia Hân 28/07/2005 x 10A12 hanpg.nk20@thptnct.edu.vn

15 Tô Nguyễn Ngọc Hân 14/09/2005 x 10A12 hantnn.nk20@thptnct.edu.vn

16 Nguyễn Đức Hiếu 07/10/2005 10A12 hieund.nk20@thptnct.edu.vn

17 Nguyễn Huy Hoàng 20/11/2005 10A12 hoangnh.nk20@thptnct.edu.vn

18 Huỳnh Gia Huy 02/12/2005 10A12 huyhg.nk20@thptnct.edu.vn

19 Nguyễn Quang Huy 28/01/2005 10A12 huynq1.nk20@thptnct.edu.vn

20 Hà Song Hy 21/08/2005 x 10A12 hyhs.nk20@thptnct.edu.vn

21 Trần Mai Khanh 19/07/2005 x 10A12 khanhtm.nk20@thptnct.edu.vn

22 Nguyễn Ngọc Khánh 31/08/2005 x 10A12 khanhnn.nk20@thptnct.edu.vn

23 Trần Anh Khoa 30/09/2005 10A12 khoata1.nk20@thptnct.edu.vn

24 Phạm Khánh Linh 17/10/2005 x 10A12 linhpk.nk20@thptnct.edu.vn

25 Nguyễn Thị Nhật Linh 24/07/2005 x 10A12 linhntn1.nk20@thptnct.edu.vn

26 Nguyễn Thanh Mai 06/09/2005 x 10A12 maint.nk20@thptnct.edu.vn

27 Khuất Ngọc Bảo Nghi 18/11/2005 x 10A12 nghiknb.nk20@thptnct.edu.vn

28 Phan Thị Bích Ngọc 15/11/2005 x 10A12 ngocptb.nk20@thptnct.edu.vn

29 Hồ Uyển Nhi 29/05/2005 x 10A12 nhihu.nk20@thptnct.edu.vn

30 Nguyễn Trần Yến Nhi 21/06/2005 x 10A12 nhinty2.nk20@thptnct.edu.vn

31 Nguyễn Hồng Khánh Như 06/12/2005 x 10A12 nhunhk.nk20@thptnct.edu.vn

32 Nguyễn Ngọc Khánh Như 31/10/2005 x 10A18 nhunnk.nk20@thptnct.edu.vn

33 Mai Phạm Quỳnh Như 29/03/2005 x 10A12 nhumpq.nk20@thptnct.edu.vn

34 Ngô Minh Phú 22/04/2005 10A12 phunm.nk20@thptnct.edu.vn

35 Lê Thanh Phương 18/08/2005 x 10A12 phuonglt.nk20@thptnct.edu.vn

36 Phạm Hoàng Phú Quý 14/11/2005 10A12 quyphp.nk20@thptnct.edu.vn

37 Huỳnh Bá Thông 27/05/2005 10A12 thonghb.nk20@thptnct.edu.vn

38 Ngô Phạm Linh Thơ 23/09/2005 x 10A18 thonpl.nk20@thptnct.edu.vn

39 Trần Thị Diễm Thư 10/05/2005 x 10A12 thuttd.nk20@thptnct.edu.vn

40 Nguyễn Thị Quỳnh Thy 24/03/2005 x 10A12 thyntq.nk20@thptnct.edu.vn

41 Trang Trung Tín 23/04/2005 10A12 tintt.nk20@thptnct.edu.vn

42 Văn Nguyễn Trí Toàn 15/09/2005 10A12 toanvnt.nk20@thptnct.edu.vn

43 Hoàng Ngọc Bảo Trân 27/02/2005 x 10A12 tranhnb2.nk20@thptnct.edu.vn

44 Trần Ngọc Bảo Trân 30/11/2005 x 10A12 trantnb1.nk20@thptnct.edu.vn

45 Trần Anh Tuấn 16/06/2005 10A12 tuanta1.nk20@thptnct.edu.vn

46 Đào Minh Tuyết 26/06/2005 x 10A12 tuyetdm.nk20@thptnct.edu.vn

47 Huỳnh Thị Thanh Vân 15/11/2005 x 10A12 vanhtt.nk20@thptnct.edu.vn

48 Võ Quốc Vương 08/05/2005 10A12 vuongvq.nk20@thptnct.edu.vn

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A12 (NĂM HỌC 2021 - 2022)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Thầy Mai Đình Trung 0989044924

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Vũ Huệ An 29/09/2005 x 10A13 anvh.nk20@thptnct.edu.vn

2 Lê Phước An 21/09/2005 10A13 anlp1.nk20@thptnct.edu.vn

3 Mai Lê Minh Anh 24/02/2005 x 10A13 anhmlm.nk20@thptnct.edu.vn

4 Nguyễn Vũ Tuấn Anh 25/09/2005 10A13 anhnvt.nk20@thptnct.edu.vn

5 Nguyễn Hồng Ân 02/01/2005 10A13 annh.nk20@thptnct.edu.vn

6 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 04/04/2005 10A13 annht.nk20@thptnct.edu.vn

7 Nguyễn Đức Minh Châu 28/03/2005 10A13 chaundm.nk20@thptnct.edu.vn

8 Nguyễn Tiến Dũng 14/06/2005 10A13 dungnt.nk20@thptnct.edu.vn

9 Võ Thụy Mỹ Duyên 03/05/2005 x 10A13 duyenvtm.nk20@thptnct.edu.vn

10 Nguyễn Hoàng Chí Hào 07/05/2005 10A13 haonhc.nk20@thptnct.edu.vn

11 Nguyễn Thị Hằng 23/04/2005 x 10A13 hangnt2.nk20@thptnct.edu.vn

12 Nguyễn Thu Hằng 16/01/2005 x 10A13 hangnt.nk20@thptnct.edu.vn

13 Nguyễn Minh Hiếu 30/09/2005 10A13 hieunm.nk20@thptnct.edu.vn

14 Lý Mỹ Huyền 19/12/2005 x 10A13 huyenlm.nk20@thptnct.edu.vn

15 Phạm Nam Khánh 11/11/2005 10A13 khanhpn.nk20@thptnct.edu.vn

16 Nguyễn Ngọc Khánh 01/04/2005 10A13 khanhnn1.nk20@thptnct.edu.vn

17 Lê Gia Khiêm 02/02/2005 10A13 khiemlg.nk20@thptnct.edu.vn

18 Vũ Anh Khôi 22/08/2005 10A13 khoiva.nk20@thptnct.edu.vn

19 Lê Đăng Khương 10/03/2005 10A13 khuongld.nk20@thptnct.edu.vn

20 Nguyễn Thị Ngọc Linh 28/08/2005 x 10A13 linhntn2.nk20@thptnct.edu.vn

21 Hà Lê Thuỳ Linh 20/04/2005 x 10A13 linhhlt.nk20@thptnct.edu.vn

22 Hà Quốc Long 24/10/2005 10A13 longhq.nk20@thptnct.edu.vn

23 Lê Nguyễn Ngọc Mai 03/10/2005 x 10A13 mailnn.nk20@thptnct.edu.vn

24 Dương Triệu Mẫn 28/04/2005 x 10A19 mandt.nk20@thptnct.edu.vn

25 Võ Duy Minh 25/05/2005 10A13 minhvd.nk20@thptnct.edu.vn

26 La Tiểu My 08/03/2005 x 10A13 mylt.nk20@thptnct.edu.vn

27 Trương Quốc Nam 10/09/2005 10A13 namtq.nk20@thptnct.edu.vn

28 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 16/01/2005 x 10A13 ngantq1.nk20@thptnct.edu.vn

29 Hồ Bảo Nhi 19/06/2005 x 10A13 nhihb.nk20@thptnct.edu.vn

30 Nguyễn Vũ Phương Nhi 05/01/2005 x 10A13 nhinvp.nk20@thptnct.edu.vn

31 Trần Vũ Uyên Nhi 23/11/2005 x 10A13 nhitvu.nk20@thptnct.edu.vn

32 Lê Thị Tuyết Nhung 20/11/2005 x 10A13 nhungltt.nk20@thptnct.edu.vn

33 Lâm Vĩ Phát 10/09/2005 10A13 phatlv.nk20@thptnct.edu.vn

34 Đỗ Hoàng Yến Phương 20/10/2005 x 10A13 phuongdhy.nk20@thptnct.edu.vn

35 Lương Thanh Sang 04/05/2005 10A19 sanglt.nk20@thptnct.edu.vn

36 Nguyễn Đức Tài 28/09/2005 10A13 taind.nk20@thptnct.edu.vn

37 Lê Thị Thanh Tâm 14/10/2005 x 10A13 tamltt.nk20@thptnct.edu.vn

38 Trần Nhật Tân 06/10/2005 10A13 tantn.nk20@thptnct.edu.vn

39 Nguyễn Minh Tiến 16/05/2005 10A13 tiennm.nk20@thptnct.edu.vn

40 Đàm Thị Thùy Trang 18/09/2005 x 10A13 trangdtt.nk20@thptnct.edu.vn

41 Lê Nguyễn Việt Trang 17/02/2005 x 10A13 tranglnv.nk20@thptnct.edu.vn

42 Hà Ngọc Trinh 02/03/2005 x 10A13 trinhhn.nk20@thptnct.edu.vn

43 Lê Huỳnh Phương Trinh 12/05/2005 x 10A13 trinhlhp.nk20@thptnct.edu.vn

44 Phan Thị Phương Trinh 28/01/2005 x 10A13 trinhptp.nk20@thptnct.edu.vn

45 Phạm Phương Tuyền 05/10/2005 x 10A13 tuyenpp.nk20@thptnct.edu.vn

46 Phan Thị Phương Tuyết 19/05/2005 x 10A13 tuyetptp.nk20@thptnct.edu.vn

47 Nguyễn Duy Thuỷ Uyên 09/03/2005 x 10A13 uyenndt.nk20@thptnct.edu.vn

48 Cao Trịnh Quốc Việt 31/03/2005 10A13 vietctq.nk20@thptnct.edu.vn

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A13 (NĂM HỌC 2021 - 2022)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Lương Thị Minh Triết 0948733734

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Nguyễn Văn An 02/08/2005 10A14 annv.nk20@thptnct.edu.vn

2 Lại Thị Thúy Anh 27/10/2005 x 10A19 anhltt.nk20@thptnct.edu.vn

3 Nguyễn Kiên Cường 17/01/2005 10A14 cuongnk.nk20@thptnct.edu.vn

4 Huỳnh Công Danh 16/04/2005 10A14 danhhc.nk20@thptnct.edu.vn

5 Hà Tú Danh 16/02/2005 10A14 danhht.nk20@thptnct.edu.vn

6 Bùi Minh Duy 19/01/2005 10A14 duybm.nk20@thptnct.edu.vn

7 Trần Thành Đạt 10/02/2005 10A14 dattt.nk20@thptnct.edu.vn

8 Phạm Cao Thiên Đạt 23/11/2005 10A14 datpct.nk20@thptnct.edu.vn

9 Nguyễn Hữu Phước Điền 28/12/2005 10A14 diennhp.nk20@thptnct.edu.vn

10 Trần Hữu Đức 09/06/2005 10A14 ducth.nk20@thptnct.edu.vn

11 Nguyễn Thanh Quỳnh Giang 11/01/2005 x 10A14 giangntq.nk20@thptnct.edu.vn

12 Hoàng Quỳnh Giao 15/04/2005 x 10A14 giaohq.nk20@thptnct.edu.vn

13 Đào Văn Thanh Hải 20/10/2005 10A14 haidvt.nk20@thptnct.edu.vn

14 Vũ Đức Hiếu 04/11/2005 10A14 hieuvd.nk20@thptnct.edu.vn

15 Vũ Cao Khải Hoàn 29/09/2005 x 10A14 hoanvck.nk20@thptnct.edu.vn

16 Bùi Hữu Đức Huy 17/09/2005 10A14 huybhd.nk20@thptnct.edu.vn

17 Lê Kim Thanh Huy 02/08/2005 10A14 huylkt.nk20@thptnct.edu.vn

18 Trần Thiên Hữu 09/05/2005 10A14 huutt.nk20@thptnct.edu.vn

19 Trịnh Gia Khang 18/10/2005 10A14 khangtg.nk20@thptnct.edu.vn

20 Hoàng Duy Anh Khoa 14/12/2005 10A14 khoahda.nk20@thptnct.edu.vn

21 Phan Đăng Khoa 26/08/2005 10A14 khoapd.nk20@thptnct.edu.vn

22 Lê Hoàng Lâm 28/09/2005 10A14 lamlh.nk20@thptnct.edu.vn

23 Nguyễn Thành Luân 09/06/2005 10A14 luannt.nk20@thptnct.edu.vn

24 Phan Khánh Ly 23/09/2005 x 10A14 lypk.nk20@thptnct.edu.vn

25 Lê Nhật Nam 19/02/2005 10A14 namln.nk20@thptnct.edu.vn

26 Nguyễn Bảo Phương Nghi 05/09/2005 x 10A14 nghinbp.nk20@thptnct.edu.vn

27 Nguyễn Vũ Quỳnh Nhi 30/12/2005 x 10A14 nhinvq.nk20@thptnct.edu.vn

28 Dương Ý Nhi 29/05/2005 x 10A14 nhidy.nk20@thptnct.edu.vn

29 Vũ Ngọc Phát 30/11/2005 10A14 phatvn.nk20@thptnct.edu.vn

30 Hoàng Gia Thịnh Phát 03/07/2005 10A14 phathgt.nk20@thptnct.edu.vn

31 Bùi Thị Yến Phi 18/05/2005 x 10A14 phibty.nk20@thptnct.edu.vn

32 Thái Doãn Phú 13/11/2005 10A14 phutd.nk20@thptnct.edu.vn

33 Nguyễn Hoàng Phúc 29/12/2005 10A14 phucnh.nk20@thptnct.edu.vn

34 Trần Ngọc Phương Quỳnh 02/01/2005 x 10A14 quynhtnp.nk20@thptnct.edu.vn

35 Nguyễn Thị Sen 03/10/2005 x 10A14 sennt.nk20@thptnct.edu.vn

36 Huỳnh Thị Thanh Tâm 03/02/2005 x 10A14 tamhtt.nk20@thptnct.edu.vn

37 Vũ Bùi Ngọc Thạch 03/06/2005 10A14 thachvbn.nk20@thptnct.edu.vn

38 Nguyễn Phương Thảo 21/09/2005 x 10A14 thaonp.nk20@thptnct.edu.vn

39 Nguyễn Đỗ Quốc Thịnh 17/11/2005 10A14 thinhndq.nk20@thptnct.edu.vn

40 Phạm Đoàn Đình Thuyên 04/10/2005 10A14 thuyenpdd.nk20@thptnct.edu.vn

41 Phạm Nguyễn Minh Thư 01/04/2005 x 10A14 thupnm.nk20@thptnct.edu.vn

42 Đỗ Khoa Trọng Tín 18/03/2005 10A14 tindkt.nk20@thptnct.edu.vn

43 Trần Thị Huyền Trang 11/10/2005 x 10A14 trangtth1.nk20@thptnct.edu.vn

44 Nguyễn Lê Thùy Trang 27/04/2005 x 10A14 trangnlt.nk20@thptnct.edu.vn

45 Nguyễn Phúc Bảo Trâm 10/07/2005 x 10A14 tramnpb.nk20@thptnct.edu.vn

46 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 05/10/2005 x 10A14 trannhb.nk20@thptnct.edu.vn

47 Bùi Nguyễn Huy Tuấn 06/01/2005 10A14 tuanbnh.nk20@thptnct.edu.vn
48 Mạc Minh Tùng 06/03/2005 10A14 tungmm.nk20@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A14 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Thầy Châu Thanh Việt 0937409275

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Trần Võ Hoài An 10/10/2005 x 10A15 antvh.nk20@thptnct.edu.vn

2 Phạm Nam An 31/01/2005 10A15 anpn.nk20@thptnct.edu.vn

3 Nguyễn Duy Anh 29/12/2005 10A15 anhnd.nk20@thptnct.edu.vn

4 Đoàn Hải Anh 20/10/2005 10A15 anhdh.nk20@thptnct.edu.vn

5 Đỗ Thị Hiền Anh 16/11/2005 x 10A15 anhdth.nk20@thptnct.edu.vn

6 Phạm Phương Anh 18/07/2005 x 10A15 anhpp1.nk20@thptnct.edu.vn

7 Nguyễn Quốc Bảo 15/09/2005 10A15 baonq.nk20@thptnct.edu.vn

8 Hồ Ngọc Thanh Châu 02/01/2005 x 10A15 chauhnt.nk20@thptnct.edu.vn

9 Nguyễn Đức Chính 02/09/2005 10A15 chinhnd.nk20@thptnct.edu.vn

10 Nguyễn Hoàng Duy 24/05/2005 10A15 duynh.nk20@thptnct.edu.vn

11 Nguyễn Vũ Duy 05/11/2005 10A15 duynv.nk20@thptnct.edu.vn

12 Trần Anh Hào 03/03/2005 10A15 haota.nk20@thptnct.edu.vn

13 Phan Đinh Trung Hiếu 25/10/2005 10A15 hieupdt.nk20@thptnct.edu.vn

14 Đinh Nguyễn Gia Huy 14/11/2005 10A15 huydng.nk20@thptnct.edu.vn

15 Phạm Nguyễn Quốc Huy 08/12/2005 10A15 huypnq.nk20@thptnct.edu.vn

16 Nguyễn Hồ Quỳnh Hương 29/12/2005 x 10A15 huongnhq.nk20@thptnct.edu.vn

17 Nguyễn Lê Gia Khang 04/02/2005 10A15 khangnlg.nk20@thptnct.edu.vn

18 Nguyễn Minh Khang 01/06/2005 10A15 khangnm.nk20@thptnct.edu.vn

19 Hà Quang Khánh 13/12/2005 10A15 khanhhq.nk20@thptnct.edu.vn

20 Thiều Minh Khuê 30/03/2005 x 10A15 khuetm.nk20@thptnct.edu.vn

21 Phạm Hoàng Lâm 19/06/2005 10A15 lamph.nk20@thptnct.edu.vn

22 Lê Nhật Nam 14/09/2005 10A15 namln1.nk20@thptnct.edu.vn

23 Huỳnh Minh Nhật 30/08/2005 10A15 nhathm.nk20@thptnct.edu.vn

24 Nguyễn Lê Minh Nhật 15/02/2005 10A15 nhatnlm.nk20@thptnct.edu.vn

25 Nguyễn Ngọc Lan Nhi 05/06/2005 x 10A15 nhinnl.nk20@thptnct.edu.vn

26 Tăng Kim Phúc 01/10/2005 10A15 phuctk.nk20@thptnct.edu.vn

27 Phan Thị Thanh Phúc 22/09/2005 x 10A15 phucptt.nk20@thptnct.edu.vn

28 Trần Thị Kim Phượng 02/07/2005 x 10A15 phuongttk.nk20@thptnct.edu.vn

29 Nhan Thanh Quân 07/07/2005 x 10A15 quannt.nk20@thptnct.edu.vn

30 Nguyễn Minh Quyền 23/04/2005 10A15 quyennm.nk20@thptnct.edu.vn

31 Nguyễn Như Quỳnh 24/06/2005 x 10A15 quynhnn.nk20@thptnct.edu.vn

32 Đặng Thị Như Quỳnh 29/01/2005 x 10A15 quynhdtn.nk20@thptnct.edu.vn

33 Phạm Tuyết Sang 05/08/2005 x 10A15 sangpt.nk20@thptnct.edu.vn

34 Trần Duy Tâm 11/04/2005 10A15 tamtd.nk20@thptnct.edu.vn

35 Hoàng Kim Mỹ Thạch 25/09/2005 x 10A15 thachhkm.nk20@thptnct.edu.vn

36 Nguyễn Dương Thành Thái 21/07/2005 10A15 thaindt.nk20@thptnct.edu.vn

37 Hà Nguyễn Phương Thảo 09/03/2005 x 10A15 thaohnp.nk20@thptnct.edu.vn

38 Nguyễn Phước Phát Thiện 27/02/2005 10A15 thiennpp.nk20@thptnct.edu.vn

39 Nguyễn Thị Diễm Thuý 13/07/2005 x 10A15 thuyntd.nk20@thptnct.edu.vn

40 Hà Thị Minh Trâm 25/09/2005 x 10A15 tramhtm.nk20@thptnct.edu.vn

41 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 29/12/2005 x 10A15 trannhb1.nk20@thptnct.edu.vn

42 Trần Đỗ Cao Trí 13/06/2005 10A19 tritdc.nk20@thptnct.edu.vn

43 Ngô Đức Tùng 12/01/2005 10A15 tungnd.nk20@thptnct.edu.vn

44 Trần Nguyễn Minh Tuyết 20/08/2005 x 10A15 tuyettnm.nk20@thptnct.edu.vn

45 Phạm Thanh Uy 28/03/2005 10A15 uypt.nk20@thptnct.edu.vn

46 Nguyễn Thúy Phương Uyên 20/04/2005 x 10A15 uyenntp.nk20@thptnct.edu.vn

47 Nguyễn Khánh Vy 16/08/2005 x 10A19 vynk.nk20@thptnct.edu.vn

48 Nguyễn Trần Yến Vy 13/11/2005 x 10A15 vynty.nk20@thptnct.edu.vn

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A15 (NĂM HỌC 2021 - 2022)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Bùi Thị Thu Sương 0909157300

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Đinh Bình An 19/05/2005 x 10A17 andb.nk20@thptnct.edu.vn

2 Phạm Mỹ Anh 25/09/2005 x 10A17 anhpm.nk20@thptnct.edu.vn

3 Đỗ Trung Ngọc Anh 07/11/2005 10A16 anhdtn.nk20@thptnct.edu.vn

4 Nguyễn Quốc Anh 26/10/2005 10A16 anhnq.nk20@thptnct.edu.vn

5 Bùi Thanh Bảo 13/12/2004 10A16 baobt.nk20@thptnct.edu.vn

6 Nguyễn Linh Chi 25/10/2005 x 10A16 chinl.nk20@thptnct.edu.vn

7 Nguyễn Vũ Thảo Diệp 28/07/2005 x 10A16 diepnvt.nk20@thptnct.edu.vn

8 Lê Trần Khánh Duyên 13/04/2005 x 10A16 duyenltk.nk20@thptnct.edu.vn

9 Trần Như Mỹ Duyên 18/02/2005 x 10A16 duyentnm.nk20@thptnct.edu.vn

10 Phan Minh Đạt 24/08/2005 10A16 datpm.nk20@thptnct.edu.vn

11 Trần Sanh Điền 04/10/2005 10A16 dients.nk20@thptnct.edu.vn

12 Nguyễn Quỳnh Giang 01/01/2005 x 10A16 giangnq.nk20@thptnct.edu.vn

13 Nguyễn Diệp Thùy Giang 12/05/2005 x 10A16 giangndt.nk20@thptnct.edu.vn

14 Hồ Thanh Hà 21/03/2005 x 10A16 haht.nk20@thptnct.edu.vn

15 Đỗ Nguyễn Thu Hà 12/09/2005 x 10A16 hadnt.nk20@thptnct.edu.vn

16 Phạm Minh Hiếu 18/01/2005 10A16 hieupm.nk20@thptnct.edu.vn

17 Đoàn Văn Hoàn 16/09/2005 10A16 hoandv.nk20@thptnct.edu.vn

18 Lê Văn Hùng 19/09/2005 10A16 hunglv.nk20@thptnct.edu.vn

19 Phan Công Hưng 06/12/2005 10A16 hungpc.nk20@thptnct.edu.vn

20 Nguyễn Đình Minh Khang 17/02/2005 10A16 khangndm.nk20@thptnct.edu.vn

21 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 19/09/2005 10A16 khoinhm.nk20@thptnct.edu.vn

22 Nguyễn Thanh Khuê 20/07/2005 x 10A16 khuent.nk20@thptnct.edu.vn

23 Nguyễn Thanh Lâm 01/04/2005 10A16 lamnt.nk20@thptnct.edu.vn

24 Nguyễn Đức Bảo Long 29/03/2005 10A17 longndb.nk20@thptnct.edu.vn

25 Hồ Nguyễn Hoàng Lộc 21/04/2005 10A16 lochnh.nk20@thptnct.edu.vn

26 Trần Anh Minh 01/01/2005 10A16 minhta.nk20@thptnct.edu.vn

27 Nguyễn Phan Thảo My 30/11/2005 x 10A16 mynpt.nk20@thptnct.edu.vn

28 Vũ Trần Mộng Ngọc 14/06/2005 x 10A16 ngocvtm.nk20@thptnct.edu.vn

29 Huỳnh Nhật Nguyên 23/01/2005 10A16 nguyenhn.nk20@thptnct.edu.vn

30 Vũ Huy Phúc 20/12/2005 10A16 phucvh1.nk20@thptnct.edu.vn

31 Đỗ Nguyễn Mai Phương 30/05/2005 x 10A16 phuongdnm.nk20@thptnct.edu.vn

32 Nguyễn Minh Quốc 28/06/2004 10A16 quocnm.nk20@thptnct.edu.vn

33 Nguyễn Ngọc Tiên Quỳnh 18/02/2005 x 10A16 quynhnnt.nk20@thptnct.edu.vn

34 Trịnh Hoàng Thái 28/01/2005 10A16 thaith.nk20@thptnct.edu.vn

35 Lương Việt Thành 04/02/2005 10A16 thanhlv.nk20@thptnct.edu.vn

36 Phạm Tiến Thịnh 19/09/2005 10A17 thinhpt.nk20@thptnct.edu.vn

37 Phạm Đỗ Thanh Thùy 29/10/2005 x 10A16 thuypdt.nk20@thptnct.edu.vn

38 Nguyễn Ngọc Minh Thư 04/10/2005 x 10A16 thunnm.nk20@thptnct.edu.vn

39 Võ Trọng Tín 01/02/2005 10A16 tinvt.nk20@thptnct.edu.vn

40 Nguyễn Phương Trang 24/05/2005 x 10A16 trangnp.nk20@thptnct.edu.vn

41 Đỗ Thành Trung 04/10/2005 10A17 trungdt1.nk20@thptnct.edu.vn

42 Phạm Minh Tuấn 10/04/2005 10A16 tuanpm.nk20@thptnct.edu.vn

43 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 31/03/2005 x 10A16 uyennnb.nk20@thptnct.edu.vn

44 Trần Ngọc Phương Uyên 24/04/2005 x 10A16 uyentnp.nk20@thptnct.edu.vn

45 Hoàng Ngọc Vũ 02/02/2005 10A16 vuhn.nk20@thptnct.edu.vn

46 Đoàn Huỳnh Tường Vy 09/01/2005 x 10A17 vydht.nk20@thptnct.edu.vn

47 Bùi Hải Yến 12/10/2005 x 10A16 yenbh.nk20@thptnct.edu.vn

48 Võ Ngọc Phi Yến 19/08/2005 x 10A16 yenvnp.nk20@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A16 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Nguyễn Thị Triều Trang 0937611449

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 05/10/2005 x 10A17 anhntn1.nk20@thptnct.edu.vn

2 Phan Trần Thái Anh 13/08/2004 10A17 anhptt.nk20@thptnct.edu.vn

3 Lê Quang Bảo 14/02/2004 10A17 baolq1.nk20@thptnct.edu.vn

4 Trần Ngô Huy Hoàng 02/02/2005 10A17 hoangtnh.nk20@thptnct.edu.vn

5 Nguyễn Phi Hùng 11/12/2005 10A17 hungnp.nk20@thptnct.edu.vn

6 Nguyễn Đào Lê Khanh 12/10/2005 x 10A17 khanhndl.nk20@thptnct.edu.vn

7 Võ Hoàng Trúc Lam 29/01/2005 x 10A17 lamvht.nk20@thptnct.edu.vn

8 Trịnh Tú Lam 04/02/2005 x 10A17 lamtt.nk20@thptnct.edu.vn

9 Nguyễn Thị Ngọc Mai 13/06/2005 x 10A17 maintn.nk20@thptnct.edu.vn

10 Nguyễn Thảo My 27/11/2005 x 10A16 mynt.nk20@thptnct.edu.vn

11 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 19/09/2005 x 10A17 ngannnt.nk20@thptnct.edu.vn

12 Lê Bảo Ngọc 23/05/2005 x 10A17 ngoclb.nk20@thptnct.edu.vn

13 Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc 20/07/2005 x 10A17 ngocnht.nk20@thptnct.edu.vn

14 Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi 11/08/2005 x 10A17 nhinhb.nk20@thptnct.edu.vn

15 Châu Mai Quỳnh Nhi 02/04/2005 x 10A17 nhicmq.nk20@thptnct.edu.vn

16 Nguyễn Thảo Nhi 09/06/2005 x 10A17 nhint1.nk20@thptnct.edu.vn

17 Quang Trúc Nhi 06/06/2005 x 10A17 nhiqt.nk20@thptnct.edu.vn

18 Phan Thuỷ Thiên Nhu 13/10/2005 x 10A19 nhuptt.nk20@thptnct.edu.vn

19 Võ Thị Tâm Như 14/12/2005 x 10A16 nhuvtt.nk20@thptnct.edu.vn

20 Lê Nam Phương 19/10/2005 x 10A17 phuongln.nk20@thptnct.edu.vn

21 Lê Thanh Như Quỳnh 02/03/2005 x 10A17 quynhltn.nk20@thptnct.edu.vn

22 Trần Phương Thảo 02/09/2005 x 10A17 thaotp.nk20@thptnct.edu.vn

23 Nguyễn Hoàn Xuân Thi 31/05/2005 x 10A17 thinhx.nk20@thptnct.edu.vn

24 Nguyễn Anh Thư 25/03/2005 x 10A1 thuna.nk20@thptnct.edu.vn

25 Vũ Lê Minh Thư 22/04/2005 x 10A17 thuvlm.nk20@thptnct.edu.vn

26 Đặng Thị Minh Thư 12/03/2005 x 10A17 thudtm.nk20@thptnct.edu.vn

27 Thái Bảo Tiên 26/03/2005 x 10A17 tientb.nk20@thptnct.edu.vn

28 Bùi Thị Yến Trang 19/04/2005 x 10A17 trangbty.nk20@thptnct.edu.vn

29 Nguyễn Hoàng Phương Trâm 05/08/2005 x 10A17 tramnhp.nk20@thptnct.edu.vn

30 Phạm Trà Khánh Trân 27/02/2005 x 10A17 tranptk.nk20@thptnct.edu.vn

31 Nguyễn Hải Tường Vi 01/04/2005 x 10A17 vinht.nk20@thptnct.edu.vn

32 Trịnh Hoàng Vũ 03/07/2005 10A17 vuth1.nk20@thptnct.edu.vn

33 Nguyễn Như Ý 30/01/2005 x 10A9 ynn.nk20@thptnct.edu.vn

34 Trần Quỳnh Như Yến 07/12/2005 x 10A17 yentqn.nk20@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A17 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Nguyễn Thị Thùy Linh 0937316952

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Lê Nguyễn Đan Anh 15/05/2005 x 10A18 anhlnd.nk20@thptnct.edu.vn

2 Mai Hồng Anh 10/08/2005 x 10A18 anhmh.nk20@thptnct.edu.vn

3 Ngô Minh Anh 21/07/2005 x 10A18 anhnm3.nk20@thptnct.edu.vn

4 Đinh Hồng Trâm Anh 23/07/2005 x 10A18 anhdht.nk20@thptnct.edu.vn

5 Lưu Trần Tú Anh 22/10/2005 x 10A18 anhltt1.nk20@thptnct.edu.vn

6 Lê Thiên Thường Ân 11/12/2005 x 10A18 anltt.nk20@thptnct.edu.vn

7 Lê Võ Khánh Băng 29/09/2005 x 10A18 banglvk.nk20@thptnct.edu.vn

8 Phạm Bảo Châu 30/11/2005 x 10A18 chaupb.nk20@thptnct.edu.vn

9 Đào Ngọc Kim Châu 26/04/2005 x 10A3 chaudnk.nk20@thptnct.edu.vn

10 Thái Nguyễn Thư Cưu 12/11/2005 x 10A18 cuutnt.nk20@thptnct.edu.vn

11 Nguyễn Tiến Đạt 16/03/2005 10A18 datnt3.nk20@thptnct.edu.vn

12 Phạm Nguyễn Gia Hân 25/09/2005 x 10A18 hanpng.nk20@thptnct.edu.vn

13 Phạm Thu Hồng 02/03/2005 x 10A18 hongpt.nk20@thptnct.edu.vn

14 Nguyễn Hà Tú Huyên 01/06/2005 x 10A18 huyennht.nk20@thptnct.edu.vn

15 Phạm Vũ Bích Huyền 02/12/2005 x 10A18 huyenpvb.nk20@thptnct.edu.vn

16 Nguyễn Hoàng Bảo Kim 01/04/2005 x 10A18 kimnhb.nk20@thptnct.edu.vn

17 Phan Vũ Khánh Linh 28/07/2005 x 10A18 linhpvk.nk20@thptnct.edu.vn

18 Trần Đỗ Phương Linh 27/09/2005 x 10A18 linhtdp.nk20@thptnct.edu.vn

19 Đặng Nguyễn Kiều My 02/01/2005 x 10A18 mydnk.nk20@thptnct.edu.vn

20 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/10/2005 x 10A18 nganntk2.nk20@thptnct.edu.vn

21 Đặng Hoàng Quỳnh Ngân 17/07/2005 x 10A18 ngandhq.nk20@thptnct.edu.vn

22 Ngô Trần Linh Nhi 01/05/2005 x 10A18 nhintl.nk20@thptnct.edu.vn

23 Huỳnh Lê Ngọc Nhi 25/06/2005 x 10A18 nhihln.nk20@thptnct.edu.vn

24 Trần Quỳnh Như 15/03/2005 x 10A18 nhutq.nk20@thptnct.edu.vn

25 Nguyễn Phương Diễm Quỳnh 26/07/2005 x 10A18 quynhnpd.nk20@thptnct.edu.vn

26 Phạm Trúc Quỳnh 13/01/2005 x 10A8 quynhpt.nk20@thptnct.edu.vn

27 Trần Thanh Thảo 08/10/2005 x 10A18 thaott.nk20@thptnct.edu.vn

28 Lê Quách Chiêu Thư 12/10/2005 x 10A18 thulqc.nk20@thptnct.edu.vn

29 Phạm Nguyễn Minh Thư 03/07/2005 x 10A18 thupnm1.nk20@thptnct.edu.vn

30 Phạm Đàm Tuyết Vân 05/10/2005 x 10A18 vanpdt.nk20@thptnct.edu.vn

31 Đinh Nguyễn Khánh Vy 21/01/2005 x 10A18 vydnk.nk20@thptnct.edu.vn

32 Nguyễn Lê Nhật Vy 03/11/2005 x 10A18 vynln.nk20@thptnct.edu.vn

33 Nguyễn Thảo Vy 15/05/2005 x 10A18 vynt.nk20@thptnct.edu.vn

34 Nguyễn Thị Hoàng Yến 23/02/2005 x 10A3 yennth.nk20@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A18 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Đoàn Thị Thúy Kiều 0982870979

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 17/12/2005 x 10A19 anhnpq.nk20@thptnct.edu.vn

2 Nguyễn Tú Anh 01/09/2005 x 10A2 anhnt1.nk20@thptnct.edu.vn

3 Bùi Nguyễn Vân Anh 17/12/2005 x 10A19 anhbnv.nk20@thptnct.edu.vn

4 Ngô Đức Ngọc Bảo 22/02/2005 10A19 baondn.nk20@thptnct.edu.vn

5 Trần Ngọc Châu 28/10/2005 x 10A19 chautn.nk20@thptnct.edu.vn

6 Nguyễn Ngọc Khánh Đoan 20/01/2005 x 10A19 doannnk.nk20@thptnct.edu.vn

7 Nguyễn Trung Hiền 17/06/2005 10A19 hiennt1.nk20@thptnct.edu.vn

8 Hoàng Thị Hồng Hoa 11/01/2005 x 10A2 hoahth.nk20@thptnct.edu.vn

9 Nguyễn Thị Thanh Hoa 10/10/2005 x 10A19 hoantt.nk20@thptnct.edu.vn

10 Bùi Trần Bảo Khanh 09/10/2005 x 10A2 khanhbtb.nk20@thptnct.edu.vn

11 Ngô Thị Hoàng Kim 15/01/2005 x 10A19 kimnth.nk20@thptnct.edu.vn

12 Trần Nguyễn Diệu Linh 29/04/2005 x 10A19 linhtnd.nk20@thptnct.edu.vn

13 Nguyễn Ái Khánh Linh 04/02/2005 x 10A2 linhnak.nk20@thptnct.edu.vn

14 Nguyễn Khánh Linh 14/08/2005 x 10A19 linhnk1.nk20@thptnct.edu.vn

15 Trần Ngọc Mỹ Linh 23/09/2005 x 10A19 linhtnm.nk20@thptnct.edu.vn

16 Lê Hoàng Nhật Minh 25/02/2005 10A19 minhlhn.nk20@thptnct.edu.vn

17 Mã Phương Nghi 05/06/2005 x 10A19 nghimp.nk20@thptnct.edu.vn

18 Trần Kim Ngọc 31/03/2005 x 10A19 ngoctk.nk20@thptnct.edu.vn

19 Trần Huỳnh Nhi 11/09/2005 x 10A19 nhith.nk20@thptnct.edu.vn

20 Trần Lưu Mạnh Quân 02/11/2005 10A19 quantlm.nk20@thptnct.edu.vn

21 Đặng Minh Quân 24/02/2005 10A2 quandm.nk20@thptnct.edu.vn

22 Trần Thị Diễm Quỳnh 22/04/2005 x 10A19 quynhttd.nk20@thptnct.edu.vn

23 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 25/06/2005 x 10A19 tamnnm.nk20@thptnct.edu.vn

24 Phạm Thị Thanh Tâm 14/06/2005 x 10A19 tamptt.nk20@thptnct.edu.vn

25 Huỳnh Thảo Thảo 20/02/2005 x 10A19 thaoht.nk20@thptnct.edu.vn

26 Phạm Đặng Anh Thư 16/06/2005 x 10A19 thupda.nk20@thptnct.edu.vn

27 Đỗ Phạm Minh Thư 03/04/2005 x 10A19 thudpm.nk20@thptnct.edu.vn

28 Nguyễn Nhã Uyên 24/08/2005 x 10A19 uyennn.nk20@thptnct.edu.vn

29 Trần Quang Vinh 31/12/2005 10A19 vinhtq.nk20@thptnct.edu.vn

30 Phan Văn Vũ 14/02/2005 10A19 vupv.nk20@thptnct.edu.vn

31 Chu Hạ Vy 18/03/2005 x 10A19 vych.nk20@thptnct.edu.vn

32 Nguyễn Ngọc Yến Vy 02/09/2005 x 10A19 vynny1.nk20@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A19 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Hồ Nguyễn Tuyết Linh 0902814765

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Tô Đình Gia Bảo 08/12/2005 10A2 baotdg.nk20@thptnct.edu.vn

2 Huỳnh Gia Bảo 20/03/2005 10A2 baohg.nk20@thptnct.edu.vn

3 Nguyễn Ngọc Bích 24/01/2005 x 10A2 bichnn.nk20@thptnct.edu.vn

4 Nguyễn Khánh Dung 16/04/2005 x 10A2 dungnk.nk20@thptnct.edu.vn

5 Phạm Ngọc Duy 03/11/2005 10A2 duypn.nk20@thptnct.edu.vn

6 Nguyễn Lê Kỳ Duyên 01/06/2005 x 10A2 duyennlk.nk20@thptnct.edu.vn

7 Phạm Hồng Thái Dương 02/01/2005 10A2 duongpht.nk20@thptnct.edu.vn

8 Nguyễn Như Đại 15/06/2005 10A2 dainn.nk20@thptnct.edu.vn

9 Nguyễn Nhật Đăng 22/02/2005 10A2 dangnn.nk20@thptnct.edu.vn

10 Nguyễn Lê Gia Hân 14/04/2005 x 10A2 hannlg.nk20@thptnct.edu.vn

11 Nguyễn Thuý Hiền 13/04/2005 x 10A2 hiennt.nk20@thptnct.edu.vn

12 Đào Trung Hiếu 17/05/2005 10A2 hieudt.nk20@thptnct.edu.vn

13 Nguyễn Nam Hưng 24/08/2005 10A2 hungnn.nk20@thptnct.edu.vn

14 Phạm Khang 26/02/2005 10A2 khangp.nk20@thptnct.edu.vn

15 Nguyễn An Khiêm 06/05/2005 10A2 khiemna.nk20@thptnct.edu.vn

16 Hồ Anh Khoa 14/11/2005 10A2 khoaha.nk20@thptnct.edu.vn

17 Vũ Phương Minh 26/11/2005 x 10A2 minhvp.nk20@thptnct.edu.vn

18 Nguyễn Thị Thúy Nga 08/07/2005 x 10A2 ngantt.nk20@thptnct.edu.vn

19 Nguyễn Tài Chiêu Nghi 28/08/2005 x 10A2 nghintc.nk20@thptnct.edu.vn

20 Bùi Thanh Ngọc 05/02/2005 x 10A2 ngocbt.nk20@thptnct.edu.vn

21 Nguyễn Minh Nguyệt 16/07/2005 x 10A2 nguyetnm.nk20@thptnct.edu.vn

22 Lê Phan Kim Nhi 01/06/2005 x 10A2 nhilpk.nk20@thptnct.edu.vn

23 Lê Tô Hoàng Oanh 27/08/2005 x 10A2 oanhlth.nk20@thptnct.edu.vn

24 Phạm Duy Quang 26/12/2005 10A2 quangpd.nk20@thptnct.edu.vn

25 Đặng Như Quỳnh 11/10/2005 x 10A2 quynhdn.nk20@thptnct.edu.vn

26 Trần Nhật Thanh 09/11/2005 10A2 anhtn1.nk20@thptnct.edu.vn

27 Đặng Chí Thành 03/11/2005 10A2 thanhdc.nk20@thptnct.edu.vn

28 Hồ Thanh Thảo 18/12/2005 x 10A2 thaoht1.nk20@thptnct.edu.vn

29 Cam Lê Việt Tiến 24/05/2005 10A2 tienclv.nk20@thptnct.edu.vn

30 Nguyễn Đức Toàn 14/09/2005 10A2 toannd.nk20@thptnct.edu.vn

31 Đỗ Thị Thùy Trang 30/03/2005 x 10A2 trangdtt1.nk20@thptnct.edu.vn

32 Nguyễn Bảo Trâm 28/06/2005 x 10A2 tramnb.nk20@thptnct.edu.vn

33 Phan Thanh Trúc 21/09/2005 x 10A2 trucpt.nk20@thptnct.edu.vn

34 Phạm Đức Trung 23/03/2005 10A2 trungpd.nk20@thptnct.edu.vn

35 Phạm Viết Trung 06/08/2005 10A2 trungpv.nk20@thptnct.edu.vn

36 Lê Anh Tuấn 04/05/2005 10A2 tuanla.nk20@thptnct.edu.vn

37 Nguyễn Trọng Tuấn 07/07/2005 10A2 tuannt.nk20@thptnct.edu.vn

38 Nguyễn Lê Phương Uyên 05/05/2005 x 10A2 uyennlp1.nk20@thptnct.edu.vn

39 Nguyễn Thị Yến Vy 01/10/2005 x 10A2 vynty1.nk20@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A2 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Nguyễn Thị Hương Lan 0389544340

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Nguyễn Lê Minh Anh 07/12/2005 x 10A3 anhnlm1.nk20@thptnct.edu.vn

2 Mạc Cao Ngọc Anh 12/11/2005 x 10A3 anhmcn.nk20@thptnct.edu.vn

3 Nguyễn Thị Hồng Ánh 25/04/2005 x 10A3 anhnth.nk20@thptnct.edu.vn

4 Vũ Hoàng Ân 26/07/2005 10A3 anvh1.nk20@thptnct.edu.vn

5 Ngô Gia Bảo 27/02/2005 10A3 baong.nk20@thptnct.edu.vn

6 Trần Đình Hải 02/02/2005 10A3 haitd.nk20@thptnct.edu.vn

7 Phạm Ngọc Thanh Hân 28/01/2005 x 10A3 hanpnt.nk20@thptnct.edu.vn

8 Nguyễn Hồ Thanh Hiền 19/08/2005 x 10A3 hiennht.nk20@thptnct.edu.vn

9 Trần Thị Thanh Hiền 22/07/2005 x 10A3 hienttt.nk20@thptnct.edu.vn

10 Bùi Minh Kha 17/05/2005 10A3 khabm.nk20@thptnct.edu.vn

11 Vũ Cát Khanh 18/07/2005 x 10A3 khanhvc.nk20@thptnct.edu.vn

12 Nguyễn Gia Khánh 03/02/2005 10A3 khanhng.nk20@thptnct.edu.vn

13 Đào Thanh Khôi 21/11/2005 10A9 khoidt.nk20@thptnct.edu.vn

14 Võ Tuấn Kiệt 01/04/2005 10A3 kietvt.nk20@thptnct.edu.vn

15 Nguyễn Lê Khánh Linh 21/09/2005 x 10A3 linhnlk.nk20@thptnct.edu.vn

16 Lê Nguyễn Nguyên Long 14/03/2005 10A19 longlnn.nk20@thptnct.edu.vn

17 Trương Nguyễn Phương Mai 07/03/2005 x 10A3 maitnp.nk20@thptnct.edu.vn

18 Phạm Hồng Minh 17/07/2004 10A3 minhph.nk20@thptnct.edu.vn

19 Nguyễn Ngọc Quế Minh 28/10/2005 x 10A2 minhnnq.nk20@thptnct.edu.vn

20 Hồ Trúc My 11/02/2005 x 10A3 myht.nk20@thptnct.edu.vn

21 Phùng Gia Mỹ 09/04/2005 x 10A3 mypg.nk20@thptnct.edu.vn

22 Huỳnh Mỹ 10/11/2005 10A3 myh1.nk20@thptnct.edu.vn

23 Nguyễn Trần Thành Nghĩa 05/12/2005 10A3 nghiantt.nk20@thptnct.edu.vn

24 Trần Khôi Nguyên 02/02/2005 Chuyển đến nguyentk.nk20@thptnct.edu.vn

25 Huỳnh Minh Nhật 17/06/2005 10A3 nhathm1.nk20@thptnct.edu.vn

26 Nguyễn Ngọc Ý Nhi 07/03/2005 x 10A3 nhinny.nk20@thptnct.edu.vn

27 Đặng Hồng Phúc 30/03/2005 10A3 phucdh.nk20@thptnct.edu.vn

28 Lâm Phương Phụng 12/11/2005 x 10A3 phunglp.nk20@thptnct.edu.vn

29 Lê Mai Phương 17/07/2005 x 10A3 phuonglm.nk20@thptnct.edu.vn

30 Đặng Thị Diễm Quỳnh 13/09/2005 x 10A3 quynhdtd.nk20@thptnct.edu.vn

31 Nguyễn Bá Tân 29/08/2005 10A3 tannb.nk20@thptnct.edu.vn

32 Hoàng Đức Thành 13/08/2005 10A3 thanhhd.nk20@thptnct.edu.vn

33 Lê Phương Thảo 20/11/2005 x 10A3 thaolp.nk20@thptnct.edu.vn

34 Bùi Thanh Thi 08/01/2005 x 10A3 thibt.nk20@thptnct.edu.vn

35 Bùi Cẩm Thu 12/02/2005 x 10A3 thubc.nk20@thptnct.edu.vn

36 Nguyễn Anh Thư 12/04/2005 x 10A3 thuna2.nk20@thptnct.edu.vn

37 Võ Minh Thư 07/12/2005 x 10A3 thuvm.nk20@thptnct.edu.vn

38 Phùng Ngọc Thủy Tiên 22/04/2005 x 10A3 tienpnt.nk20@thptnct.edu.vn

39 Lê Thụy Thủy Tiên 29/10/2005 x 10A3 tienltt1.nk20@thptnct.edu.vn

40 Nguyễn Vũ Thảo Trang 29/05/2005 x 10A3 trangnvt.nk20@thptnct.edu.vn

41 Phạm Uyên Trâm 22/01/2005 Chuyển đến trampu.nk20@thptnct.edu.vn

42 Mai Nguyễn Bảo Trân 25/06/2005 x 10A3 tranmnb.nk20@thptnct.edu.vn

43 Trần Minh Triết 25/08/2005 10A2 triettm.nk20@thptnct.edu.vn

44 Đoàn Văn Trung 07/11/2005 10A8 trungdv.nk20@thptnct.edu.vn

45 Nguyễn Anh Tuấn 27/10/2005 10A3 tuanna1.nk20@thptnct.edu.vn

46 Nguyễn Ngọc Duy Uyên 17/09/2005 x 10A3 uyennnd.nk20@thptnct.edu.vn

47 Lê Quốc Việt 10/02/2005 10A3 vietlq.nk20@thptnct.edu.vn

48 Trần Anh Vũ 25/03/2005 10A3 vuta.nk20@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A3 (NĂM HỌC 2021 - 2022)
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Thầy Ngô Hữu Quyền 0935128167

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Hoàng Bảo An 27/02/2005 10A4 anhb.nk20@thptnct.edu.vn

2 Lê Hoài An 06/01/2005 x 10A4 anlh.nk20@thptnct.edu.vn

3 Nguyễn Hà Thiên An 21/03/2005 x 10A4 annht1.nk20@thptnct.edu.vn

4 Huỳnh Diên Anh 15/12/2005 x 10A4 anhhd.nk20@thptnct.edu.vn

5 Lê Trần Diệu Anh 06/10/2005 x 10A4 anhltd.nk20@thptnct.edu.vn

6 Bùi Nguyễn Nhất Anh 13/02/2005 10A4 anhbnn.nk20@thptnct.edu.vn

7 Lê Tuyết Anh 03/01/2005 x 10A4 anhlt.nk20@thptnct.edu.vn

8 Phạm Ngọc Thiên Ân 17/11/2005 x 10A4 anpnt.nk20@thptnct.edu.vn

9 Lê Thanh Bách 23/06/2005 10A4 bachlt.nk20@thptnct.edu.vn

10 Lê Hoài Bảo 15/02/2005 10A4 baolh1.nk20@thptnct.edu.vn

11 Phan Bảo Châu 04/01/2005 x 10A4 chaupb1.nk20@thptnct.edu.vn

12 Nguyễn Khả Danh 20/02/2005 10A4 danhnk.nk20@thptnct.edu.vn

13 Thái Khắc Du 06/10/2005 10A4 dutk.nk20@thptnct.edu.vn

14 Đoàn Ngọc Lynh Đan 21/05/2005 x 10A4 dandnl.nk20@thptnct.edu.vn

15 Thái Duy Đạt 11/04/2005 10A4 dattd.nk20@thptnct.edu.vn

16 Cai Đông Đông 14/08/2005 10A4 dongcd.nk20@thptnct.edu.vn

17 Nguyễn Lê Minh Đức 21/08/2005 10A4 ducnlm.nk20@thptnct.edu.vn

18 Đậu Phúc Thành Gia 27/10/2005 10A4 giadpt.nk20@thptnct.edu.vn

19 Đặng Hoàng Ngọc Hân 26/12/2005 x 10A4 handhn.nk20@thptnct.edu.vn

20 Nguyễn Lương Ngọc Hiếu 10/03/2005 10A4 hieunln.nk20@thptnct.edu.vn

21 Bùi Võ Gia Hoàng 30/09/2005 10A4 hoangbvg.nk20@thptnct.edu.vn

22 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 20/03/2005 x 10A4 huongntq.nk20@thptnct.edu.vn

23 Nguyễn Trần Minh Khoa 13/09/2005 10A4 khoantm.nk20@thptnct.edu.vn

24 Trương Phúc Hoàng Kim 26/01/2005 x 10A4 kimtph.nk20@thptnct.edu.vn

25 Phan Hoàng Gia Linh 06/05/2005 x 10A4 linhphg.nk20@thptnct.edu.vn

26 Nguyễn Thị Trúc Linh 07/09/2005 x 10A4 linhntt.nk20@thptnct.edu.vn

27 Trần Nguyễn Ngọc Long 08/08/2005 10A4 longtnn.nk20@thptnct.edu.vn

28 Phạm Đặng Xuân Mai 08/03/2005 x 10A4 maipdx.nk20@thptnct.edu.vn

29 Bùi Nguyễn Nhật Minh 18/05/2005 10A4 minhbnn.nk20@thptnct.edu.vn

30 Nguyễn Lương Nhựt Minh 16/06/2005 x 10A4 minhnln.nk20@thptnct.edu.vn

31 Trần Hoàng Trà My 24/02/2005 x 10A4 mytht.nk20@thptnct.edu.vn

32 Lê Anh Nguyên 20/09/2005 10A4 nguyenla.nk20@thptnct.edu.vn

33 Nguyễn Lê Yến Nhi 10/07/2005 x 10A4 nhinly1.nk20@thptnct.edu.vn

34 Trần Vũ Yến Nhi 30/05/2005 x 10A4 nhitvy.nk20@thptnct.edu.vn

35 Trần Tấn Phát 29/01/2005 10A4 phattt.nk20@thptnct.edu.vn

36 Nguyễn Lê Gia Phúc 29/08/2005 10A4 phucnlg.nk20@thptnct.edu.vn

37 Hùynh Thiên Phúc 21/03/2005 10A4 phucht.nk20@thptnct.edu.vn

38 Vũ Đăng Quân 23/07/2005 Chuyển đến quanvd.nk20@thptnct.edu.vn

39 Đào Ngọc Xuân Quỳnh 04/04/2005 x 10A4 quynhdnx.nk20@thptnct.edu.vn

40 Nguyễn Đức Tài 30/03/2005 10A4 taind1.nk20@thptnct.edu.vn

41 Đỗ Văn Thành 11/06/2005 10A4 thanhdv.nk20@thptnct.edu.vn

42 Phan Nguyên An Thảo 19/09/2005 x 10A4 thaopna.nk20@thptnct.edu.vn

43 Phan Thông 26/05/2005 10A4 thongp.nk20@thptnct.edu.vn

44 Mai Kim Thy 22/11/2005 x 10A4 thymk.nk20@thptnct.edu.vn

45 Trần Khánh Toàn 13/05/2005 10A4 toantk.nk20@thptnct.edu.vn

46 Đinh Minh Trang 23/04/2005 x 10A4 trangdm.nk20@thptnct.edu.vn

47 Huỳnh Ngọc Bảo Trân 06/08/2005 x 10A4 tranhnb.nk20@thptnct.edu.vn

48 Kim Ngọc Bảo Trân 16/09/2005 x 10A6 tranknb.nk20@thptnct.edu.vn

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A4 (NĂM HỌC 2021 - 2022)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Lê Thị Kim Ngân 0919030394

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Nguyễn Trương Bình An 08/09/2005 10A5 anntb.nk20@thptnct.edu.vn

2 Nguyễn Hồng Anh 01/04/2005 x 10A5 anhnh.nk20@thptnct.edu.vn

3 Trương Ngọc Anh 22/08/2005 x 10A5 anhtn.nk20@thptnct.edu.vn

4 Nguyễn Thị Trâm Anh 02/11/2005 x 10A5 anhntt.nk20@thptnct.edu.vn

5 Vũ Tuấn Anh 07/10/2005 10A5 anhvt.nk20@thptnct.edu.vn

6 Phạm Thái Việt Anh 04/12/2005 10A5 anhptv.nk20@thptnct.edu.vn

7 Nguyễn Diệu Hồng Ánh 20/11/2005 x 10A5 anhndh.nk20@thptnct.edu.vn

8 Huỳnh Bảo Biên 25/01/2005 10A5 bienhb.nk20@thptnct.edu.vn

9 Phạm Hoàng Chương 11/09/2005 10A5 chuongph.nk20@thptnct.edu.vn

10 Nguyễn Thành Đạt 02/08/2005 Chuyển đến datnt2.nk20@thptnct.edu.vn

11 Nguyễn Phan Thu Hà 27/06/2005 x 10A5 hanpt.nk20@thptnct.edu.vn

12 Diệp Gia Hào 04/04/2005 10A5 haodg.nk20@thptnct.edu.vn

13 Cao Trần Thanh Hằng 01/03/2005 x 10A5 hangctt.nk20@thptnct.edu.vn

14 Vũ Thị Thu Hằng 11/10/2005 x 10A5 hangvtt.nk20@thptnct.edu.vn

15 Trịnh Gia Huy 17/04/2005 10A5 huytg.nk20@thptnct.edu.vn

16 Nguyễn Sỹ Trường Huy 21/08/2005 10A5 huynst.nk20@thptnct.edu.vn

17 Trần Thị Ngọc Huyền 25/12/2005 x 10A5 huyenttn.nk20@thptnct.edu.vn

18 Phạm Anh Khôi 16/12/2005 10A5 khoipa.nk20@thptnct.edu.vn

19 Nguyễn Mai Khôi 18/05/2005 x 10A5 khoinm.nk20@thptnct.edu.vn

20 Đinh Thế Kiên 04/08/2005 10A5 kiendt.nk20@thptnct.edu.vn

21 Lâm Ánh Linh 18/08/2005 x 10A5 linhla.nk20@thptnct.edu.vn

22 Phạm Huy Long 20/08/2005 10A5 longph.nk20@thptnct.edu.vn

23 Dương Phước Lộc 04/06/2005 10A5 locdp.nk20@thptnct.edu.vn

24 Trần Ngọc Minh 17/04/2005 10A5 minhtn1.nk20@thptnct.edu.vn

25 Tsai Pei Na 01/06/2005 x 10A5 natp.nk20@thptnct.edu.vn

26 Nguyễn Khánh Ngân 04/04/2005 x 10A5 ngannk.nk20@thptnct.edu.vn

27 Trịnh Nguyễn Hiếu Nghĩa 26/03/2005 10A5 nghiatnh.nk20@thptnct.edu.vn

28 Trần Bảo Ngọc 18/05/2005 x 10A5 ngoctb1.nk20@thptnct.edu.vn

29 Dương Thị Tuyết Nhung 22/04/2005 x 10A5 nhungdtt.nk20@thptnct.edu.vn

30 Trần Ngọc Huỳnh Như 19/04/2005 x 10A5 nhutnh.nk20@thptnct.edu.vn

31 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 07/06/2005 x 10A8 nhupnq.nk20@thptnct.edu.vn

32 Võ Thiên Phú 12/03/2005 10A5 phuvt.nk20@thptnct.edu.vn

33 Hoàng Thị Bảo Phúc 09/02/2005 x 10A5 phuchtb.nk20@thptnct.edu.vn

34 Nguyễn Hoàng Yến Phụng 15/01/2005 x 10A5 phungnhy.nk20@thptnct.edu.vn

35 Vũ Trần Vinh Quang 14/02/2005 10A5 quangvtv.nk20@thptnct.edu.vn

36 Phạm Đỗ Anh Quân 20/03/2005 10A5 quanpda.nk20@thptnct.edu.vn

37 Nguyễn Đình Sang 10/09/2005 10A5 sangnd.nk20@thptnct.edu.vn

38 Nguyễn Hưng Thịnh 09/06/2005 10A5 thinhnh.nk20@thptnct.edu.vn

39 Nguyễn Thị Anh Thư 26/05/2005 x 10A5 thunta.nk20@thptnct.edu.vn

40 Nguyễn Thanh Thư 26/04/2005 10A5 thunt.nk20@thptnct.edu.vn

41 Hoàng Quỳnh Trang 18/08/2005 x 10A5 tranghq1.nk20@thptnct.edu.vn

42 Nguyễn Thị Thu Trang 04/12/2005 x 10A5 trangntt.nk20@thptnct.edu.vn

43 Dương Thị Thùy Trang 05/01/2005 x 10A5 trangdtt2.nk20@thptnct.edu.vn

44 Trần Ngọc Mỹ Trân 12/02/2005 x 10A5 trantnm.nk20@thptnct.edu.vn

45 Trịnh Tố Trinh 16/02/2005 x 10A5 trinhtt.nk20@thptnct.edu.vn

46 Võ Hoàng Trung 26/02/2005 10A5 trungvh.nk20@thptnct.edu.vn
47 Phạm Thảo Vân 23/03/2005 x 10A5 vanpt.nk20@thptnct.edu.vn

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A5 (NĂM HỌC 2021 - 2022)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Vũ Thị Ngọc Linh 0902480281

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Nguyễn Trương Duy Anh 16/11/2005 10A6 anhntd.nk20@thptnct.edu.vn

2 Phan Gia Anh 02/04/2005 10A6 anhpg.nk20@thptnct.edu.vn

3 Phan Lê Ngọc Anh 24/12/2005 x 10A6 anhpln.nk20@thptnct.edu.vn

4 Nguyễn Châu Quỳnh Anh 09/03/2005 x 10A6 anhncq.nk20@thptnct.edu.vn

5 Kiều Ngọc Tú Anh 02/09/2005 Chuyển đến anhknt.nk20@thptnct.edu.vn

6 Vũ Thị Tuyết Ân 27/05/2005 x 10A6 anvtt.nk20@thptnct.edu.vn

7 Phạm Gia Bảo 16/07/2005 10A6 baopg.nk20@thptnct.edu.vn

8 Nguyễn Hữu Quốc Bảo 12/06/2005 10A6 baonhq.nk20@thptnct.edu.vn

9 Lê Ngọc Minh Châu 19/10/2005 x 10A6 chaulnm.nk20@thptnct.edu.vn

10 Đặng Tiến Đức 05/02/2005 Chuyển đến ducdt.nk20@thptnct.edu.vn

11 Nguyễn Tăng Tường Giang 22/02/2005 x 10A6 giangntt.nk20@thptnct.edu.vn

12 Huỳnh Phạm Minh Hiếu 11/05/2005 10A6 hieuhpm.nk20@thptnct.edu.vn

13 Trần Gia Huy 25/04/2005 10A6 huytg1.nk20@thptnct.edu.vn

14 Lê Trọng Khang 01/04/2004 10A6 khanglt.nk20@thptnct.edu.vn

15 Huỳnh Minh Khôi 25/08/2005 10A6 khoihm.nk20@thptnct.edu.vn

16 Võ Ngọc Như Khuê 23/06/2005 x 10A6 khuevnn.nk20@thptnct.edu.vn

17 Hoàng Nguyễn Khánh Linh 15/02/2005 x 10A6 linhhnk.nk20@thptnct.edu.vn

18 Tống Khánh Linh 13/05/2005 x 10A6 linhtk.nk20@thptnct.edu.vn

19 Phạm Thị Thuỳ Linh 19/03/2005 x 10A6 linhptt.nk20@thptnct.edu.vn

20 Hoàng Thị Khánh Ly 23/01/2005 x 10A6 lyhtk.nk20@thptnct.edu.vn

21 Ninh Hoàng Ngọc Mai 01/03/2005 x 10A6 mainhn.nk20@thptnct.edu.vn

22 Nguyễn Đức Minh 08/10/2005 10A6 minhnd.nk20@thptnct.edu.vn

23 Nguyễn Huy Minh 28/12/2005 10A6 minhnh.nk20@thptnct.edu.vn

24 Trịnh Thu Nga 08/04/2005 x 10A6 ngatt.nk20@thptnct.edu.vn

25 Nguyễn Lê Huỳnh Nguyên 14/07/2005 x 10A6 nguyennlh.nk20@thptnct.edu.vn

26 Hoàng Đặng Bảo Nhi 08/03/2005 x 10A6 nhihdb.nk20@thptnct.edu.vn

27 Huỳnh Nguyễn Linh Nhi 31/12/2005 x 10A6 nhihnl.nk20@thptnct.edu.vn

28 Bùi Thảo Nhi 13/01/2005 x 10A6 nhibt.nk20@thptnct.edu.vn

29 Nguyễn Đỗ Quỳnh Như 13/01/2005 x 10A6 nhundq.nk20@thptnct.edu.vn

30 Trần Thị Như Quỳnh 16/01/2005 x 10A6 quynhttn.nk20@thptnct.edu.vn

31 Đỗ Phạm An Tâm 24/07/2005 10A6 tamdpa.nk20@thptnct.edu.vn

32 Lâm Thanh Thanh 26/09/2005 x 10A6 thanhlt.nk20@thptnct.edu.vn

33 Trương Thị Thanh Thảo 19/02/2005 x 10A6 thaottt.nk20@thptnct.edu.vn

34 Hồ Uyên Thi 21/01/2005 x 10A6 thihu.nk20@thptnct.edu.vn

35 Nguyễn Trường Thịnh 02/09/2005 10A6 thinhnt.nk20@thptnct.edu.vn

36 Ứng Đinh Trường Thọ 24/08/2005 10A6 thoudt.nk20@thptnct.edu.vn

37 Bùi Nhật Anh Thơ 13/01/2005 x 10A6 thobna.nk20@thptnct.edu.vn

38 Lê Trần Anh Thư 12/06/2005 x 10A6 thulta.nk20@thptnct.edu.vn

39 Lê Nguyễn Minh Thư 28/01/2005 x 10A6 thulnm.nk20@thptnct.edu.vn

40 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 03/02/2005 x 10A6 trannnh.nk20@thptnct.edu.vn

41 Phạm Minh Trí 14/02/2005 10A7 tripm.nk20@thptnct.edu.vn

42 Hoàng Đức Tuấn 26/09/2005 10A6 tuanhd.nk20@thptnct.edu.vn

43 Bùi Duy Tùng 06/12/2005 10A6 tungbd.nk20@thptnct.edu.vn

44 Lê Hồng Sơn Tùng 22/11/2005 10A7 tunglhs.nk20@thptnct.edu.vn

45 Nguyễn Lê Phương Uyên 23/05/2005 x 10A6 uyennlp.nk20@thptnct.edu.vn

46 Võ Tuấn Việt 12/02/2005 Chuyển đến vietvt.nk20@thptnct.edu.vn
47 Trần Khánh Vy 27/07/2005 x 10A6 vytk.nk20@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A6 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Lê Võ Tuyết Nhung 0909511844

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Vũ Hoàng An 07/02/2005 10A7 anvh2.nk20@thptnct.edu.vn

2 Đào Thùy An 17/11/2005 x 10A7 andt.nk20@thptnct.edu.vn

3 Nguyễn Lê Mai Anh 25/03/2005 x 10A7 anhnlm2.nk20@thptnct.edu.vn

4 Ngô Vân Anh 25/12/2005 x 10A7 anhnv.nk20@thptnct.edu.vn

5 Huỳnh Ngọc Bảo 07/06/2005 10A7 baohn.nk20@thptnct.edu.vn

6 Trịnh Hoàng Chương 13/07/2005 10A7 chuongth.nk20@thptnct.edu.vn

7 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang 28/03/2005 x 10A7 giangnnq.nk20@thptnct.edu.vn

8 Nguyễn Thị Việt Hà 16/09/2005 x 10A1 hantv.nk20@thptnct.edu.vn

9 Nguyễn Minh Hiền 25/10/2005 x 10A7 hiennm.nk20@thptnct.edu.vn

10 Trần Nguyễn Gia Huy 19/07/2005 10A7 huytng.nk20@thptnct.edu.vn

11 Hồ Minh Huy 06/06/2005 10A7 huyhm.nk20@thptnct.edu.vn

12 Vũ Hoàng Nhật Hưng 23/06/2005 10A7 hungvhn.nk20@thptnct.edu.vn

13 Phạm Duy Khang 08/09/2005 10A7 khangpd.nk20@thptnct.edu.vn

14 Nguyễn Đăng Khoa 06/09/2005 10A7 khoand.nk20@thptnct.edu.vn

15 Nguyễn Đăng Khôi 06/09/2005 10A7 khoind.nk20@thptnct.edu.vn

16 Nguyễn Hoàng Lâm 25/04/2005 10A7 lamnh.nk20@thptnct.edu.vn

17 Ngô Thị Mai Linh 03/11/2005 x 10A7 linhntm.nk20@thptnct.edu.vn

18 Lê Hoàng Nam 27/04/2005 10A7 namlh.nk20@thptnct.edu.vn

19 Nguyễn Thị Kim Ngân 21/04/2005 x 10A7 nganntk3.nk20@thptnct.edu.vn

20 Nguyễn Nữ Quỳnh Ngân 11/11/2005 x 10A7 ngannnq.nk20@thptnct.edu.vn

21 Nguyễn Khánh Ngọc 12/12/2005 x 10A7 ngocnk.nk20@thptnct.edu.vn

22 Huỳnh Võ Trí Nhân 25/04/2005 10A3 nhanhvt.nk20@thptnct.edu.vn

23 Huỳnh Nguyên Phát 20/09/2005 10A5 phathn.nk20@thptnct.edu.vn

24 Nguyễn Hoàng Phi 17/06/2005 10A7 phinh.nk20@thptnct.edu.vn

25 Vũ Hoàng Nhật Phúc 23/06/2005 10A7 phucvhn.nk20@thptnct.edu.vn

26 Ngô Thiên Phúc 30/10/2005 10A7 phucnt2.nk20@thptnct.edu.vn

27 Phạm Hoàng Uyên Phương 14/01/2005 x 10A7 phuongphu.nk20@thptnct.edu.vn

28 Ngô Minh Quang 03/04/2005 10A7 quangnm.nk20@thptnct.edu.vn

29 Lê Văn Thiên Quang 07/11/2005 10A7 quanglvt.nk20@thptnct.edu.vn

30 Phạm Xuân Quỳnh 07/07/2005 x 10A7 quynhpx.nk20@thptnct.edu.vn

31 Võ Hoàng Sơn 31/12/2005 10A7 sonvh.nk20@thptnct.edu.vn

32 Lê Thụy Như Tâm 21/03/2005 x 10A7 tamltn.nk20@thptnct.edu.vn

33 Nguyễn Thị Minh Thái 16/07/2005 x 10A7 thaintm.nk20@thptnct.edu.vn

34 Đinh Thị Thanh Thảo 24/03/2005 x 10A7 thaodtt.nk20@thptnct.edu.vn

35 Trần Đăng Hoàng Thiên 12/11/2005 10A7 thientdh.nk20@thptnct.edu.vn

36 Phạm Huy Trường Thịnh 11/01/2005 10A7 thinhpht.nk20@thptnct.edu.vn

37 Phạm Nguyễn Anh Thư 22/10/2005 x 10A7 thupna.nk20@thptnct.edu.vn

38 Nguyễn Vũ Anh Thư 26/09/2005 x 10A7 thunva.nk20@thptnct.edu.vn

39 Võ Tất Toàn 04/05/2005 10A7 toanvt.nk20@thptnct.edu.vn

40 Lê Thanh Trúc 15/10/2005 x 10A7 truclt.nk20@thptnct.edu.vn

41 Vũ Phạm Đức Văn 19/05/2005 10A7 vanvpd.nk20@thptnct.edu.vn

42 Nguyễn Thành Vinh 30/04/2005 10A7 vinhnt1.nk20@thptnct.edu.vn

43 Nguyễn Phạm Thảo Vy 17/05/2005 x 10A7 vynpt.nk20@thptnct.edu.vn

44 Đỗ Vũ Tường Vy 04/03/2005 x 10A7 vydvt.nk20@thptnct.edu.vn

45 Phạm Vũ Tường Vy 05/06/2005 x 10A7 vypvt.nk20@thptnct.edu.vn

46 Nguyễn Thiên Như Ý 10/08/2005 x 10A7 yntn.nk20@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A7 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Nguyễn Thị Lan Anh (H) 0903850746

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

2 Hồ Phúc An 16/11/2005 10A8 anhp.nk20@thptnct.edu.vn

3 Phan Trần Duy Anh 14/09/2005 10A8 anhptd.nk20@thptnct.edu.vn

4 Vũ Minh Anh 29/11/2005 x 10A8 anhvm.nk20@thptnct.edu.vn

5 Nguyễn Ngọc Phương Anh 19/06/2005 x 10A8 anhnnp.nk20@thptnct.edu.vn

6 Dương Tuấn Anh 24/08/2005 10A8 anhdt.nk20@thptnct.edu.vn

7 Phạm Mai Minh Châu 29/06/2005 x 10A8 chaupmm.nk20@thptnct.edu.vn

8 Trần Công Việt Cường 21/09/2005 10A8 cuongtcv.nk20@thptnct.edu.vn

9 Nguyễn Quang Dũng 30/08/2005 10A8 dungnq.nk20@thptnct.edu.vn

10 Phạm Minh Hiệp 13/04/2005 10A8 hieppm.nk20@thptnct.edu.vn

11 Lê Đình Hiếu 12/04/2005 10A8 hieuld.nk20@thptnct.edu.vn

12 Nguyễn Đức Hiếu 11/01/2005 10A8 hieund1.nk20@thptnct.edu.vn

13 Phùng Việt Hoàng 04/04/2005 10A8 hoangpv.nk20@thptnct.edu.vn

14 Lâm Nhật Huy 21/07/2005 10A3 huyln.nk20@thptnct.edu.vn

15 Võ Anh Khoa 15/01/2005 10A8 khoava.nk20@thptnct.edu.vn

16 Nguyễn Tú Kiệt 02/01/2005 10A8 kietnt.nk20@thptnct.edu.vn

17 Trần Tuấn Kiệt 23/04/2005 10A8 kiettt.nk20@thptnct.edu.vn

18 Nguyễn Hoàng Minh 13/09/2005 10A8 minhnh1.nk20@thptnct.edu.vn

19 Lê Lý Nhật Minh 24/03/2005 10A8 minhlln.nk20@thptnct.edu.vn

20 Duy Quang Minh 24/05/2005 10A8 minhdq.nk20@thptnct.edu.vn

21 Nguyễn Hồ Thanh My 12/07/2005 x 10A8 mynht.nk20@thptnct.edu.vn

22 Trần Thị Kim Ngân 27/05/2005 x 10A6 nganttk.nk20@thptnct.edu.vn

23 Phạm Thanh Ngân 01/11/2005 x 10A5 nganpt.nk20@thptnct.edu.vn

24 Huỳnh Ngọc Phương Nghi 22/03/2005 x 10A8 nghihnp.nk20@thptnct.edu.vn

25 Hoàng Duy Nghĩa 19/12/2005 10A8 nghiahd.nk20@thptnct.edu.vn

26 Đặng Bảo Ngọc 18/11/2005 x 10A4 ngocdb.nk20@thptnct.edu.vn

27 Trịnh Thị Mai Ngọc 08/05/2005 x 10A8 ngocttm.nk20@thptnct.edu.vn

28 Phan Huỳnh Nhân 26/03/2005 10A8 nhanph.nk20@thptnct.edu.vn

29 Trần Trung Nhân 18/02/2005 10A8 nhantt.nk20@thptnct.edu.vn

30 Hồ Thị Mai Phương 28/10/2005 x 10A8 phuonghtm.nk20@thptnct.edu.vn

31 Nguyễn Đặng Ngân Phương 14/08/2005 x 10A12 phuongndn.nk20@thptnct.edu.vn

32 Phùng Duy Quân 07/02/2005 10A8 quanpd.nk20@thptnct.edu.vn

33 Trần Châu Xuân Quý 05/11/2005 x 10A8 quytcx.nk20@thptnct.edu.vn

34 Dương Khánh Quỳnh 26/11/2005 x 10A8 quynhdk.nk20@thptnct.edu.vn

35 Nguyễn Tuyết Quỳnh 27/01/2005 x 10A8 quynhnt.nk20@thptnct.edu.vn

36 Lữ Quỳnh Thảo 30/10/2005 x 10A8 thaolq.nk20@thptnct.edu.vn

37 Nguyễn Minh Thuần 11/07/2005 x 10A8 thuannm.nk20@thptnct.edu.vn

38 Lê Thị Anh Thư 01/10/2005 x 10A8 thulta1.nk20@thptnct.edu.vn

39 Huỳnh Đức Minh Tiến 17/01/2005 10A8 tienhdm.nk20@thptnct.edu.vn

40 Lâm Minh Nhật Tiến 08/02/2005 10A8 tienlmn.nk20@thptnct.edu.vn

41 Trần Khánh Toàn 02/11/2005 10A8 toantk1.nk20@thptnct.edu.vn

42 Nguyễn Quỳnh Trâm 01/08/2005 x 10A8 tramnq.nk20@thptnct.edu.vn

43 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên 07/04/2005 x 10A8 uyennht.nk20@thptnct.edu.vn

44 Hà Đình Vinh 23/09/2005 10A8 vinhhd.nk20@thptnct.edu.vn

45 Nguyễn Đặng Lan Vy 24/08/2005 x 10A8 vyndl.nk20@thptnct.edu.vn

46 Đoàn Lê Nhật Vy 09/11/2005 x 10A8 vydln.nk20@thptnct.edu.vn

47 Nhan Thanh Vy 07/07/2005 x 10A16 vynt1.nk20@thptnct.edu.vn

48 Mạc Thảo Như Ý 01/01/2005 x 10A8 ymtn.nk20@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A8 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Dương Ngọc Hoàng Yến 0931798958

STT Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ TÀI KHOẢN O365

1 Lê Ngọc Anh 28/03/2005 x 10A9 anhln.nk20@thptnct.edu.vn

2 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 07/01/2005 x 10A9 anhtnq.nk20@thptnct.edu.vn

3 Nguyễn Tuấn Anh 11/11/2005 10A9 anhnt.nk20@thptnct.edu.vn

4 Đinh Hoàng Chung 18/10/2005 10A9 chungdh.nk20@thptnct.edu.vn

5 Đinh Tiến Dũng 15/11/2005 10A9 dungdt.nk20@thptnct.edu.vn

6 Trương Hoàng Đạt 04/04/2005 10A9 datth.nk20@thptnct.edu.vn

7 Đỗ Thành Đạt 31/10/2005 10A9 datdt.nk20@thptnct.edu.vn

8 Nguyễn Phúc Linh Gabriel 21/02/2005 10A9 gabrielnpl.nk20@thptnct.edu.vn

9 Nguyễn Bảo Hân 06/07/2005 x 10A9 hannb.nk20@thptnct.edu.vn

10 Phan Gia Hân 25/11/2005 x 10A9 hanpg1.nk20@thptnct.edu.vn

11 Dương Trung Hiếu 21/11/2005 10A9 hieudt1.nk20@thptnct.edu.vn

12 Lê Nguyễn Hồng Hoa 23/03/2005 x 10A9 hoalnh.nk20@thptnct.edu.vn

13 Nguyễn Xuân Hoa 06/04/2005 x 10A9 hoanx.nk20@thptnct.edu.vn

14 Trương Việt Hoàng 16/08/2005 10A9 hoangtv.nk20@thptnct.edu.vn

15 Trần Quang Huy 01/03/2005 10A9 huytq.nk20@thptnct.edu.vn

16 Nguyễn Hoàng Vĩnh Khang 15/03/2005 10A9 khangnhv.nk20@thptnct.edu.vn

17 Nguyễn Thành Khởi 16/03/2005 10A9 khoint1.nk20@thptnct.edu.vn

18 Vũ Đăng Khương 25/04/2005 10A9 khuongvd.nk20@thptnct.edu.vn

19 Hồ Anh Kiệt 14/07/2005 10A9 kietha.nk20@thptnct.edu.vn

20 Tạ Hoàng Lộc 23/05/2005 10A9 locth.nk20@thptnct.edu.vn

21 Nguyễn Hữu Lộc 03/12/2005 10A3 locnh.nk20@thptnct.edu.vn

22 Bùi Ngô Quang Lý 28/01/2005 10A9 lybnq.nk20@thptnct.edu.vn

23 Lê Quang Minh 14/09/2005 10A9 minhlq.nk20@thptnct.edu.vn

24 Nguyễn Quang Nhật Nam 13/11/2005 10A4 namnqn.nk20@thptnct.edu.vn

25 Bùi Hồng Bảo Ngọc 06/08/2005 x 10A9 ngocbhb.nk20@thptnct.edu.vn

26 Hồ Minh Nhật 01/01/2005 10A9 nhathm2.nk20@thptnct.edu.vn

27 Mai Nguyễn Tâm Gia Nhi 26/07/2005 x 10A9 nhimntg.nk20@thptnct.edu.vn

28 Đoàn Lê Yến Nhi 16/05/2005 x 10A9 nhidly.nk20@thptnct.edu.vn

29 Đặng Ngọc Yến Như 18/04/2005 x 10A9 nhudny.nk20@thptnct.edu.vn

30 Nguyễn Hữu Nam Phong 02/03/2005 10A9 phongnhn.nk20@thptnct.edu.vn

31 Bùi Duy Hoàng Phúc 11/12/2005 10A9 phucbdh.nk20@thptnct.edu.vn

32 Nguyễn Minh Quang 27/02/2005 10A9 quangnm1.nk20@thptnct.edu.vn

33 Nguyễn Xuân Quý 21/06/2005 10A9 quynx.nk20@thptnct.edu.vn

34 Nguyễn Đinh Đình Thành 28/05/2005 10A9 thanhndd.nk20@thptnct.edu.vn

35 Vũ Thị Hương Thảo 07/03/2005 x 10A9 thaovth.nk20@thptnct.edu.vn

36 Đoàn Doãn Thanh Thảo 30/09/2005 x 10A9 thaoddt.nk20@thptnct.edu.vn

37 Nguyễn Mậu Anh Thuận 14/09/2005 10A9 thuannma.nk20@thptnct.edu.vn

38 Nguyễn Lê Phương Thùy 03/11/2005 x 10A9 thuynlp.nk20@thptnct.edu.vn

39 Đoàn Doãn Thanh Thư 30/09/2005 x 10A9 thuddt.nk20@thptnct.edu.vn

40 Lưu Nhật Tiến 09/07/2005 10A9 tienln.nk20@thptnct.edu.vn

41 Nguyễn Hoàng Tôn 02/11/2005 10A9 tonnh.nk20@thptnct.edu.vn

42 Dương Nguyễn Ngọc Trâm 19/01/2005 x 10A9 tramdnn.nk20@thptnct.edu.vn

43 Đoàn Thị Bảo Trân 01/01/2005 x 10A9 trandtb.nk20@thptnct.edu.vn

44 Dương Nguyễn Ngọc Trúc 19/01/2005 x 10A9 trucdnn.nk20@thptnct.edu.vn

45 Nguyễn Đức Trung 07/03/2005 10A9 trungnd.nk20@thptnct.edu.vn

46 Nguyễn Hoàng Vũ 05/04/2005 10A9 vunh.nk20@thptnct.edu.vn

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A9 (NĂM HỌC 2021 - 2022)
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